
 

CÔNG BÁO CAO BẰNG/Số 20+21+22+23/Ngày 17-5-2023 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG  

 (Kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (04 TTHC) 

 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

( mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

1 Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì 

và mở rộng việc 

làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm 

đối với người lao 

động 

(1.011546) 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

(trong đó 10 

ngày và 5 

ngày làm 

việc)  

Chi nhánh 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội tỉnh 

Cao Bằng 

Trực tiếp  Không 
- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 

năm 2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm và Quy quốc gia về việc làm; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 

năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

( mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì 

và mở rộng việc 

làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

(1.011547) 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

(trong đó 10 

ngày và 5 

ngày làm 

việc)  

Chi nhánh 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội tỉnh 

Cao Bằng 

Trực tiếp  Không - Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 

năm 2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 

năm 2019 của Chính phủ; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Chính phủ. 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (02 TTHC) 

1 Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì 

và mở rộng việc 

làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm 

đối với người lao 

động 

(1.011548) 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Phòng Giao 

dịch Ngân 

hàng Chính 

sách xã hội 

các huyện 

nơi thực 

hiện dự án 

Trực tiếp  Không - Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 

năm 2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 

năm 2019 của Chính; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Chính phủ. 

 

2 Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì 

và mở rộng việc 

làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

(1.011550) 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Phòng Giao 

dịch Ngân 

hàng Chính 

sách xã hội 

các huyện 

nơi thực 

hiện dự án 

Trực tiếp  Không - Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 

năm 2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 

năm 2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 

năm 2019 của Chính phủ; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Chính phủ. 

 

 

Tổng số danh mục TTHC công bố: 04 TTHC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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Phụ lục II 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG 

 (Kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 
 

 

 I. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 Quy trình) 
 

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:  

 “VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG” (1.011546) 

 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện Thời gian thực hiện 

Bước 1 

Người lao động có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ 

sơ vay vốn gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh Cao Bằng. 

Cá nhân (người lao động). Không tính thời gian 

Bước 2 

Thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của 

tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê 

duyệt. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Cao Bằng.  

10 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ vay vốn 

Bước 3 

Xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê 

duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao 

Bằng thông báo cho người vay. 

Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương 

trình (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn Thanh 

niên, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội 

Cựu Chiến binh, Liên minh Hợp tác xã, Hội 

Người mù). 

40 giờ làm việc (05 ngày 

làm việc), kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình duyệt 

Bước 4 
Thông báo, trả kết quả giải quyết cho cá nhân 

(người lao động). 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Cao Bằng. 
Không tính thời gian 

Quy trình số 01 
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Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày (trong đó 10 ngày 

và 05 ngày làm việc) 

 

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:  

“VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH” (1.011547) 

 

 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện Thời gian thực hiện 

Bước 1 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn lập 

hồ sơ vay vốn gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh Cao Bằng 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh (doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh). 
Không tính thời gian 

Bước 2 

Thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của 

tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê 

duyệt. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao 

Bằng 

10 ngày kể từ ngày nhận hồ 

sơ vay vốn 

Bước 3 

Xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê 

duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao 

Bằng thông báo cho người vay. 

Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương 

trình (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn Thanh 

niên, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội 

Cựu Chiến binh, Liên minh Hợp tác xã, Hội 

Người mù).  

40 giờ làm việc (05 ngày 

làm việc), kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình duyệt 

Bước 4 

Thông báo, trả kết quả giải quyết cho Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ kinh doanh). 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao 

Bằng 
Không tính thời gian 

Quy trình số 02 
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Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày (trong đó 10 ngày 

và 05 ngày làm việc) 

 

 

 II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (02 Quy trình) 

 

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:  

 “VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM 

 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG” (1.011548) 

 

 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện Thời gian thực hiện 

Bước 1 

Người lao động có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ sơ 

vay vốn gửi Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện nơi thực hiện dự án. 

Cá nhân (người lao động). Không tính thời gian 

Bước 2 
Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi 

thực hiện dự án xem xét, phê duyệt. 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện nơi thực hiện dự án.  

80 giờ làm việc (10 

ngày làm việc), kể từ 

ngày nhận hồ sơ vay 

vốn 

Bước 3 

Xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt 

thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Phòng giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông báo cho 

người vay. 

 Ủy ban nhân dân huyện. 

 

40 giờ làm việc (05 

ngày làm việc), kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

trình duyệt 

Quy trình số 01 
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Bước 4 
Thông báo, trả kết quả giải quyết cho cá nhân (người 

lao động). 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện nơi thực hiện dự án. 
Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  15 ngày làm việc 

 

 

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:  

“VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM 

 ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH”  (1.011550) 

 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm thực hiện Thời gian thực hiện 

Bước 1 

 Cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn lập hồ 

sơ vay vốn gửi Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện nơi thực hiện dự án. 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh (doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh). 
Không tính thời gian 

Bước 2 
Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi 

thực hiện dự án xem xét, phê duyệt. 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện nơi thực hiện dự án. 

80 giờ làm việc (10 

ngày làm việc), kể từ 

ngày nhận hồ sơ vay 

vốn. 

Quy trình số 02 
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Bước 3 

Xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt 

thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Phòng giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông báo cho 

người vay. 

 Ủy ban nhân dân huyện. 

 

40 giờ làm việc (05 

ngày làm việc), kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

trình duyệt. 

Bước 4 

Thông báo, trả kết quả giải quyết cho Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

kinh doanh). 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện nơi thực hiện dự án. 
Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  15 ngày làm việc 

 


